
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 32

BAN THI ĐUA

1 12A1 2 16 4 1 23 9 4 1 4 2 7.35 17 CỜ VÀNG 12A1

2 12A2 11 11 1 23 12 6 4 2 6.09 23 CỜ VÀNG 12A2

3 12A3 1 12 8 2 23 2 22 4 2 5.22 25 CỜ XANH 12A3

4 12A4 22 1 23 6 2 1 1 4 2 7.30 18 CỜ VÀNG 12A4

5 12A5 2 21 23 4 2 6 1 5 1 7.52 13 CỜ ĐỎ 12A5

6 12A6 2 20 1 23 2 5 6 8.91 5 CỜ ĐỎ 12A6

7 12A7 1 16 3 2 1 23 7 11 1 6 6.65 21 CỜ VÀNG 12A7 Văn

8 12A8 2 20 1 23 5 6 9.35 2 CỜ ĐỎ 12A8

9 11B1 2 21 23 2 1 6 6 8.04 9 CỜ ĐỎ 11B1

10 11B2 2 19 2 23 1 6 3 6 7.30 18 CỜ VÀNG 11B2

11 11B3 2 16 5 23 9 2 1 5 1 8.52 7 CỜ ĐỎ 11B3

12 11B4 2 21 23 3 6 9.43 1 CỜ ĐỎ 11B4

13 11B5 2 20 1 23 3 19 1 5 1 7.39 16 CỜ VÀNG 11B5

14 11B6 2 21 23 3 6 6 6 6.83 20 CỜ VÀNG 11B6

15 11B7 2 21 23 2 6 10 5 1 5.74 24 CỜ XANH 11B7

16 11B8 2 21 23 1 1 7 6 7.83 10 CỜ ĐỎ 11B8

17 11B9 2 19 2 23 6 2 6 5 1 7.57 12 CỜ ĐỎ 11B9

18 11B10 2 12 9 23 1 16 6 5 1 5 1 3.78 29 CỜ TRẮNG 11B10

19 10C1 2 20 1 23 5 1 6 9.13 4 CỜ ĐỎ 10C1

20 10C2 2 20 1 23 4 6 9.35 2 CỜ ĐỎ 10C2

21 10C3 1 18 4 23 2 5 6 1 5 1 6.35 22 CỜ VÀNG 10C3

22 10C4 2 19 2 23 2 2 2 6 12 4 2 4.57 27 CỜ TRẮNG 10C4

23 10C5 1 19 3 23 6 4 12 3 3 5.00 26 CỜ XANH 10C5

24 10C6 2 12 8 1 23 3 5 1 2 6 9 6 3.78 29 CỜ TRẮNG 10C6

25 10C7 2 19 1 1 23 4 3 6 6 7.48 14 CỜ VÀNG 10C7

26 10C8 2 19 2 23 2 1 1 2 6 8.30 8 CỜ ĐỎ 10C8

27 10C9 2 17 4 23 7 7 4 6 7.61 11 CỜ ĐỎ 10C9

28 10C10 15 8 23 4 11 2 6 3 3 4.52 28 CỜ TRẮNG 10C10

29 10C11 2 19 2 23 1 3 6 8.61 6 CỜ ĐỎ 10C11

30 10C12 1 18 4 23 6 2 1 6 7.48 14 CỜ VÀNG 10C12

49 544 88 7 1 1 690 124 125 0 17 3 60 1 0 89 2 157 23 0

GHI CHÚ:  1. MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LIÊN HỆ TRỰC TIẾP Đ/C HUỲNH XUÂN QUÂN - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

"CỜ  ĐỎ" >=7.5; "CỜ VÀNG" >=6; "CỜ XANH" >=5; "CỜ TRẮNG" <5

   2.  Điểm giữ gìn vệ sinh được tính như sau: Loại A: cộng 5 điểm/giờ; loại B không cộng, không trừ điểm; loại C trừ 5 điểm/giờ.

HT A B C

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN (Từ ngày 15/04 Đến ngày 21/ 04 năm 2017)
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ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM TUẦN 32

BAN THI ĐUA 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP LỖI VI PHẠM SỐ LẦN HÌNH THỨC KỶ LUẬT GHI CHÚ

1 Nguyễn Văn Sơn 10C8 Điện thoại 1

2 Trịnh Duy Tiến 11B10 Điện thoại 1

3 Hoàng 12A1 Cúp tiết 1

4 Cường 10C6 Cúp tiết Sinh 1

5 Phương Vy 10C6 Cúp tiết 1

6 Phương Vy 10C6 Điện thoại
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